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UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

TT Tên lớp Tên môn học/ Mô đun TC Số giờ Buổi học Giảng viên

1 K13-KT1 Pháp luật đại cương 2 30 Chiều Phạm Thị Tuyết Hạnh

2 K13-KT1 Kế toán hành chính sự nghiệp 4 90 Chiều Phạm Thị Liên

3 K13-KT1 Phân tích hoạt động kinh doanh 2 45 Chiều Đào Thị Thu Hà

4 K13-KT1 Kế toán doanh nghiệp xây lắp 3 45 Chiều Nguyễn Thị Thu Hằng

5 K13-KT1 Tổ chức hạch toán kế toán 2 45 Chiều Nguyễn Thị Thu Hằng

6 K13-KT1 Kế toán máy 5 120 Chiều Nguyễn Thị Hương Quyến

7 K13-KT1 Thực tập cuối khóa 6 270 Chiều Đặng Thị Thanh Hường

8 K13-HDDL1 Tuyến điểm du lịch Việt Nam 6 180 Chiều Nguyễn Trung Thành

9 K13-HDDL1 Thực hành nghiệp vụ lữ hành 2 60 Chiều Nguyễn Trung Thành

10 K13-HDDL1 Hoạt động team building 3 90 Chiều Phạm Hương Linh

11 K13-HDDL1 Thực tập cuối khóa 6 270 Chiều Bùi Thị Hải Yến

12 K13-QT1 Quản trị doanh nghiệp 3 45 Chiều Nguyễn Thị Bích Phượng

13 K13-QT1 Chiến lược kinh doanh 3 45 Chiều Bùi Tùng Lâm

14 K13-QT1 Chăm sóc khách hàng 2 45 Chiều Nguyễn Ngọc Hà

15 K13-QT1 Kỹ năng làm việc cá nhân 3 75 Chiều Nguyễn Ngọc Hà

16 K13-QT1 Văn hóa kinh doanh 2 30 Chiều Đỗ Hoàng Tùng

17 K13-QT1 Quản trị hành chính văn phòng 3 75 Chiều Nguyễn Thị Bích Phượng

18 K13-QT1 Phần mềm quản trị bán hàng 3 75 Chiều Thành Ngọc Hùng

19 K13-QT1 Quản trị thương hiệu 3 45 Chiều Nguyễn Thanh Tùng

20 K13-QT1 Thực tập cuối khóa 6 270 Chiều Nguyễn Ngọc Hà

21 K13-QTBH1 Quản trị chiến lược 3 45 Chiều Nguyễn Thanh Tùng

22 K13-QTBH1 Thực tập cuối khóa 10 450 Chiều Nguyễn Thị Thanh Huyền

23 K13-TIN1 Công nghệ Java 3 75 Chiều Nguyễn Thị Vân

24 K13-TIN1 Nhập môn công nghệ phần mềm 3 45 Chiều Nguyễn Thị Hồng Thúy

25 K13-TIN1 Quản trị mạng máy tính 2 45 Chiều Đỗ  Văn Mạnh

26 K13-TIN1 Lập trình trên thiết bị di động 3 75 Chiều Nguyễn Thị Vân

27 K13-TIN1 Đồ án lập trình ứng dụng 3 75 Chiều Dương Quỳnh Nga

28 K13-TIN1 Thực tập cuối khóa 6 270 Chiều Nguyễn Thị Hồng Thúy

29 K13-LTV1 Tiếng anh giao tiếp 2 30 Chiều Nguyễn Phương Nga

30 K13-LTV1 Nhập môn công nghệ phần mềm 3 45 Chiều Nguyễn Thị Hồng Thúy

31 K13-LTV1 Lập trình Web 4 90 Chiều Triệu Thu Hương

32 K13-LTV1 Thực tập nghề nghiệp III 4 180 Chiều Triệu Thu Hương

33 K13-LTV1 Thực tập tốt nghiệp 4 180 Chiều Nguyễn Thị Hồng Thúy

34 K13-ĐIỆN1 Điện tử công suất 2 45 Chiều Nguyễn Văn Hưng 

35 K13-ĐIỆN1 Tự động hóa trong hệ thống điện 2 45 Chiều Nguyễn Việt Long 

36 K13-ĐIỆN1 Lắp đặt điện 4 90 Chiều Nguyễn Đình Hùng 

37 K13-ĐIỆN1 Điều khiển Lập trình PLC 4 90 Chiều Nguyễn Việt Long 

38 K13-ĐIỆN1 Thực tập cuối khóa 6 270 Chiều Dương Thị Huyền 

39 K13-TA1 Thực hành biên - phiên dịch 1 4 120 Chiều Phạm Thị Kim Dung

40 K13-TA1 Phương pháp giảng dạy tiếng anh 2 45 Chiều Nguyễn Thu Hương

41 K13-TA1 Tiếng anh du lịch - khách sạn 2 45 Chiều Nguyễn Thị Hồng Thơ

42 K13-TA1 Thuyết trình tiếng Anh 3 60 Chiều Phạm Thị Kim Dung

43 K13-TA1 Thực hành biên - phiên dịch 2 4 120 Chiều Nguyễn Thu Hương

44 K13-TA1 Thực tập cuối khóa 6 270 Chiều Phạm Thị Kim Dung

45 K13-TATM1 Thuyết trình tiếng Anh 3 60 Chiều Phạm Thị Kim Dung

46 K13-TATM1 Thực hành biên - phiên dịch thương mại 2 4 120 Chiều Nguyễn Thanh Xuân
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47 K13-TATM1 Tiếng Anh nâng cao 2 45 Chiều Nguyễn Phương Nga

48 K13-TATM1 Thực tập cuối khóa 6 270 Chiều Phạm Thị Kim Dung

49 K14-KT1 Tiếng Anh 2 3 60 Sáng Tạ Thị Ngọc Hà

50 K14-KT1 Giáo dục thể chất 2: Bóng bàn 1 30 Sáng Nguyễn Phi Thường

51 K14-KT1 Nguyên lý thống kê 2 30 Sáng Vũ Thị Thanh Thủy

52 K14-KT1 Thuế 2 30 Sáng Chu Nga Thanh

53 K14-KT1 Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 5 105 Sáng Đặng Thị Liên

54 K14-KT1 Tài chính doanh nghiệp 3 45 Sáng Bùi Thị Hải Yến

55 K14-KT1 Tin học kế toán Excel 2 60 Sáng Hoàng Tuấn Anh

56 K14-KT1 Kế toán dịch vụ nhà hàng khách sạn 3 45 Sáng Đặng Thị Liên

57 K14-KT1 Kế toán doanh nghiệp thương mại 2 45 Sáng Đào Thị Giang

58 K14-KT1 Thực tập nghề nghiệp 4 180 Sáng Nguyễn Thị Bích Liên

59 K14-QT1 Giao tiếp trong kinh doanh 2 45 Sáng Đỗ Hoàng Tùng

60 K14-QT1 Tiếng Anh 2 3 60 Sáng Tạ Thị Ngọc Hà

61 K14-QT1 Giáo dục thể chất 2: Bóng bàn 1 30 Sáng Đào Ngọc Toản

62 K14-QT1 Pháp luật 2 30 Sáng Phạm Thị Tuyết Hạnh

63 K14-QT1 Tâm lý khách hàng 2 45 Sáng Bùi Tùng Lâm

64 K14-QT1 Đàm phán trong kinh doanh 2 45 Sáng Nguyễn Ngọc Hà

65 K14-QT1 Quản trị học 2 30 Sáng Nguyễn Thị Bích Phượng

66 K14-QT1 Quản trị Marketing 3 75 Sáng Bùi Tùng Lâm

67 K14-QT1 Quản trị nhân lực 3 45 Sáng Nguyễn Thị Bích Phượng

68 K14-QT1 Thực tập nghề nghiệp 4 180 Sáng Bùi Tùng Lâm

69 K14-TIN1 HTML+CSS 3 75 Sáng Triệu Thu Hương

70 K14-TIN1 Đồ họa ứng dụng 2 45 Sáng Nguyễn Thị Thúy Hồng

71 K14-TIN1 Cơ sở dữ liệu 2 30 Sáng Đào Thị Thu Hằng

72 K14-TIN1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 45 Sáng Nguyễn Thị Hồng Thúy

73 K14-TIN1 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn 1 30 Sáng Đào Ngọc Toản

74 K14-TIN1 Tiếng Anh 2 3 60 Sáng Trần Thị Liên Hương

75 K14-TIN1 Lập trình trực quan 2 45 Sáng Nguyễn Thị Vân

76 K14-TIN1 Lập trình hướng đối tượng 2 45 Sáng Triệu Thu Hương

77 K14-TIN1 Hệ quản trị CSDL 3 60 Sáng Đào Thị Thu Hằng

78 K14-TIN1 Thực tập nghề nghiệp 4 180 Sáng Dương Quỳnh Nga

79 K14-ĐIỆN1 Tiếng Anh 2 3 60 Sáng Nguyễn Thị Hồng Thơ

80 K14-ĐIỆN1 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn 1 30 Sáng Nguyễn Phi Thường

81 K14-ĐIỆN1 Khí cụ điện 2 30 Sáng Nguyễn Đình Hùng 

82 K14-ĐIỆN1 Điện tử cơ bản 4 90 Sáng Nguyễn Việt Long

83 K14-ĐIỆN1 Vẽ điện, điện tử 3 75 Sáng Nguyễn Văn Chính

84 K14-ĐIỆN1 Máy điện 4 90 Sáng Nguyễn Văn Hưng 

85 K14-ĐIỆN1 An toàn điện 2 30 Sáng Nguyễn Văn Chính 

86 K14-ĐIỆN1 Pháp luật 2 30 Sáng Phạm Thị Tuyết Hạnh

87 K14-ĐIỆN1 Thực tập nghề nghiệp 4 180 Sáng

88 K14-TA1 Tiếng Anh 2 3 60 Sáng Nguyễn Phương Nga

89 K14-TA1 Nghe tiếng Anh 1 2 45 Sáng Nguyễn Thu Hương

90 K14-TA1 Nói tiếng Anh 1 2 45 Sáng Nguyễn Thị Hồng Thơ

91 K14-TA1 Đọc tiếng Anh 1 2 45 Sáng Tạ Thị Ngọc Hà

92 K14-TA1 Viết tiếng Anh 1 2 45 Sáng Nguyễn Thanh Xuân

93 K14-TA1 Từ vựng tiếng Anh 2 45 Sáng Nguyễn THu Hương

94 K14-TA1 Pháp luật 2 30 Sáng Phạm Thị Tuyết Hạnh

95 K14-TA1 Thực tập nghề nghiệp 4 180 Sáng
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